
 /θ/ vs /ð/ 
 

 
 
 

/θ/ Sounds Practice: 

Thảnh thơi tha thiết thiết thực thi thoảng thỉnh thoảng  thoang thoảng   

Thì thầm   thi thố   thờ thững   thững thờ   thủng thỉnh thùng thình 

 
south 

/s aʊ θ/ 
thanks 

/θ æ ŋks/ 
thirsty 

/ˈθ ɜ:r s.ti/ 
toothbrush 
/ˈtu:θ .brʌʃ/ 

 

healthy 
/ˈhel.θi/ 

mouth 
/m aʊ θ/ 

Thursday 
/ˈθɜ:rz deɪ/ 

thread 
/θr e dz/ 

theater 
/ˈθiːə.t̬ər/ 

math 
/mæθ/ 

north 
/n ɔːr θ / 

birthday 
/ˈb ɜːr θ.deɪ/ 

something 
/ˈsʌm.θɪŋ/ 

nothing 
/ ˈnʌ.θɪŋ/ 

 

 

 
 
 
 
 
/ð/ Sounds Practice: 

Thảnh thơi tha thiết thiết thực thi thoảng thỉnh thoảng  thoang thoảng   

Thì thầm   thi thố   thờ thững   thững thờ   thủng thỉnh thùng thình 

this 
/ð ɪ s/  

that 
/ð æ t/ 

weather 
/ˈwe.ðər/ 

although 
/ˈɑːl.ðoʊ/ 

feather 
/ˈfe.ðər/ 

father 
/ˈfɑ: ðər/ 

brother 
/ˈbrʌ.ðər/ 

mother 
/ˈmʌ.ðər/ 

breathe 
/bri:ð/ 

together 
/təˈɡe.ðər/ 

with 
/w ɪ ð/ 

there 
/ðer/ 

leather 
/ˈle.ðər/ 

clothes 
/kloʊðz/ 

 

 


